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                                                      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NGÔ QUYỀN

                                                                       TRƯỜNG MẦM NON 20-10

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

LỚP 2 TUỔI A

CHỦ ĐỀ: BÉ KHÁM PHÁ GIAO THÔNG  

Thời gian thực hiện: 6 tuần (Từ 9/3/2026 đến 17/4/2026)

Giáo viên: Phạm Thị Quỳnh Mai 

              Nguyễn Thị Thơm  

                     

                                                                                         NĂM HỌC: 2025 - 2026

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:4

6 1
0/0

3/2
026

bởi P
ham

 T
hị Q

uỳn
h M

ai (
 c

02010_m
aip

tq
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 n
on 2

0-1
0



2

I. MỤC TIÊU
CHỦ ĐỀ: 7
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

 TT Mục tiêu năm  Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

  Mục tiêu Ng
uồ
n

  

Xe của bé Xe máy Ô tô

Ghi 
chú 
về sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có) 

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
 

# # # # # #  

         
1

1  
Thực hiện được các động 
tác trong bài tập thể dục: 
hít thở, tay, lưng/ bụng và 
chân.

TL
H
D

Tập kết hợp 4-5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục 
(hít thở, tay, lưng/bụng, 
chân)

Bài 8: 
- Hô hấp:Thổi còi PTGT
- Tay  :2 tay giơ lên cao, hạ 
xuống.
- Lưng bụng lườn : nghiêng 
người sang 2 bên phải, trái. 
- Chân : Đứng nhún chân. 
- Bật: Bật cao.

TDS TDS TDS TDS TDS TDS  

2 11 Định hướng được không 
gian, phản ứng nhanh khi 
chạy đổi hướng

TL
H
D

Chạy đổi hướng Giờ học: Chạy thay đổi hướng    HĐH HĐNT HĐC  

 Giờ học: Bò chui qua cổng HĐH       32 16 Thể hiện sự khéo léo, tập 
trung, chú ý khi bò chui 
được qua cổng cách 
3m(cao 50cm, rộng 
40cm) không chạm cổng

TL
H
D

Bò chui qua cổng  

Giờ học: g Giờ học: Ôn bò 
chui qua cổng 

    HĐH HĐNT  

 Giờ học: Nhún bật về phía 
trước

     HĐH  41 25 Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động nhún bật về phía 
trước TL

H
D

Nhún bật về phía trước

Luyện tập : Nhún bật về phía 
trước

     HĐNT  
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3 38 Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay - phối 
hợp tay- mắt trong các 
hoạt động Chồng, xếp 6-
8 khối.

N
D
CT

Chồng, xếp 6-8 khối Giờ học: Chồng, xếp 6-8 khối  HĐH HĐG ĐTT HĐNT HĐC  

4 46 Thực hiện một số kỹ 
năng tự phục vụ: Biết rửa 
tay trước khi ăn, sau khi 
đi vệ sinh, khi tay bị bẩn 

N
D
CT

Tập một số thao tác đơn 
giản trong rửa tay

Giờ học: Tập một số thao tác 
đơn giản trong rửa tay

  HĐH VS-AN HĐC   

        
 Trò chuyện với trẻ về An 
toàn khi tham gia giao thông

HĐNT  HĐC HĐG ĐTT   

Trò chơi: Chọn hành vi đúng 
sai khi ngồi trên xe máy , xe 
đạp, ô tô

  HĐNT   HĐNT  

5 58 Biết và tránh một số hành 
động nguy hiểm khi được 
nhắc nhở.

N
D
CT

Nhận biết một số hành 
động nguy hiểm và phòng 
tránh

 Chơi trò chơi: Tín hiệu giao 
thông 

HĐNT  HĐNT   HĐC  

  II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 

# # # # # #  

 60 Biết sử dụng đúng thị 
giác để nhận biết đặc 
điểm nổi bật của đối 
tượng

ĐP Luyện tập thị giác Trò chơi: Luyện tập thị giác ĐTT  HĐC  HĐG   

Giờ học: Tên, đặc điểm nổi 
bật và công dụng xe đạp

HĐH ĐTT HĐG HĐNT HĐC   

Giờ học: Tên, đặc điểm nổi 
bật và công dụng của xe máy 

  HĐH ĐTT HĐG HĐNT  

Giờ học: Tên, đặc điểm nổi 
bật và công dụng của ô tô

    HĐH   

6 69 Nói được tên, đặc điểm 
nổi bật và công dụng của  
một số loại phương tiện 
giao thông 

N
D
CT

Tên, đặc điểm nổi bật và 
công dụng của phương tiện 
giao thông gần gũi

Trò chơi:  Lái ô tô     HĐNT   

          7 72 Chỉ/nói được tên hoặc lấy 
hoặc cất đúng đồ chơi 
màu đỏ/vàng/ xanh theo 
yêu cầu

  Giờ học: nhận biết phân biệt 
màu đỏ- vàng- xanh

   HĐH HĐC ĐTT  
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Trò chơi: Phân biệt màu đỏ- 
vàng - xanh 

   HĐG    

Tìm màu đỏ - xanh vàng  ở 
các đồ chơi trong lớp 

 HĐC      

Tìm màu đỏ - xanh vàng  ở 
các đồ chơi trên sân trường 

   HĐNT    

        8 73 Chỉ hoặc lấy hoặc cất 
đúng đồ chơi có kích 
thước to/nhỏ theo yêu 
cầu

N
D
CT

Kích thước to - nhỏ
Giờ học: Ôn: Kích thước to - 
nhỏ

     HĐH  

        
Trò chơi: Tìm đồ vật có dạng 
hình tròn  - hình vuông trong 
lớp học 

 HĐH      

Trò chơi: Chọn đúng hình 
tròn- hình vuông 

 HĐG HĐC     

Trò chơi: Tìm đồ vật có dạng 
hình tròn  - hình vuông trong 
lớp học 

   HĐC    

9  
 
 

HÌnh dạng: tròn-  vuông  
 
 

HÌnh dạng: tròn-  vuông

Trò chơi: Vẽ  hình tròn- hình 
vuông trên sân trường 

 HĐNT      

  III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
 

# # # # # #  

 78 Nghe và trả lời được các 
câu hỏi: Ai đây, cái gì? 
làm gì? để làm gì? ở đâu? 
như thế nào?

N
D
CT

Nghe và trả lời được các 
câu hỏi

Trò chơi: Ai nhanh trí HĐNT HĐNT ĐTT HĐG VS-AN   

        10 79 Nghe hiểu nội dung 
truyện ngắn đơn giản: trả 
lời được các câu hỏi về 
tên truyện, tên và hành 
động của các nhân vật

N
D
CT

Kể chuyện Kể chuyện:  Ai biết đứng  HĐH HĐC HĐG    
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Kể chuyện:  Bé ngồi xe máy 
an toàn 

   HĐC    

Kể chuyện: xe lu và xe ca HĐC     HĐH  

Đọc thơ: xe đạp HĐH HĐC HĐG VS-AN HĐNT ĐTT  

Đọc thơ: Đi chơi phố   HĐH HĐG VS-AN   

Đọc thơ: Xe ô tô màu đỏ      HĐC  

12+
A4
4

80 Nghe và cảm nhận vần 
điệu nhịp điệu của câu 
thơ và ngữ điệu lời nói 
hiểu nội dung bài thơ: trả 
lời được các câu hỏi về 
tên bài thơ, tên và hành 
động của các nhân vật

N
D
CT

Đọc thơ

Đọc thơ: Xe chữa cháy     HĐH VS-AN  

        12 81
 

Nghe hiểu nội dung Đồng 
dao, ca dao, hò vè: trả lời 
được các câu hỏi về tên 
bài  Đồng dao, ca dao, hò 
vè, tên và hành động của 
các nhân vật

 
 N
D
CT

Đọc đồng dao, ca dao, hò 
vè Đọc đồng dao, ca dao, hò vè: 

Đi cầu đi quán
   HĐH VS-AN HĐNT  

13 82 Nghe hiểu nội dung và 
giải được Câu đố

N
D
CT

Giải câu đố Giải câu đố về các phương 
tiện giao thông

HĐC VS-AN VS-AN HĐNT    

        
- Kể chuyện bằng những con 
rối

HĐC       
13 86 Phát âm rõ tiếng N

D
CT

Phát âm rõ tiếng các tiếng 
của Tiếng Việt

Xem tranh và gọi tên các 
nhân vật, sự vật, hành động 
gần gũi trong tranh

HĐC  HĐC  HĐC   

14 89 Nghe, đoán và bắt chước 
được các âm thanh khác 
nhau

TL
H
D

Nghe, đoán và bắt chước 
các âm thanh khác nhau

Nghe, đoán và bắt chước các 
âm thanh khác nhau của 
PTGT

ĐTT HĐNT  HĐC    

         15 92 Sử dụng được lời nói với 
các mục đích khác nhau  

Sử dụng lời nói với các 
mục đích khác nhau Trò chơi: Tiếng kêu của xe gì HĐNT  ĐTT     
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Gọi tên và mô tả từng loại 
PTGT

HĐG HĐC  HĐNT    

Tập kể lại đoạn chuyện được 
nghe nhiều lần có gợi ý

 HĐG  ĐTT  HĐC  

16 93 Biết bày tỏ nhu cầu và kể 
lại được những sự việc 
đơn giản đã diễn ra của 
bản thân: đi thăm ông 
bà, đi chơi, đi xem 
phim..; Trả lời và Hỏi về 
các vấn đề quan tâm như: 
con gì đây? cái gì đây? 
làm gì?, ở đâu?, .... thế 
nào?, để làm gì?, tại 
sao?..., …

N
D
CT

Bày tỏ nhu cầu của bản 
thân; Trả lời và Hỏi về các 
vấn đề quan tâm

Thể hiện nhu cầu, mong 
muốn, hiểu biết của bản thân 
về PTGT bằng 1-2 câu đơn 
giản và câu dài

ĐTT HĐC HĐNT  VS-AN   

  IV. LĨNH VỰC GDPT TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ # # # # # #  

        17 99 Thực hiện được yêu cầu 
đơn giản của giáo viên, 
và có tính kỷ luật cao.

N
D
CT

Thực hiện yêu cầu đơn giản 
của giáo viên Giờ học : Biết xếp hàng và 

chờ đến lượt 
 HĐH VS-AN HĐC TQDN   

        18 103 Thực hiện một số hành vi 
văn hóa và giao tiếp: 
chào tạm biệt, cảm ơn, 
nói từ “dạ”, ‘vâng ạ”

 
 

Thực hiện một số hành vi 
văn hóa và giao tiếp: chào 
tạm biệt, cảm ơn, nói từ 
“dạ”, ‘vâng ạ”

Thực hiện một số hành vi văn 
hóa khi khi tham gia giao 
thông với xe đạp, hơi thân 
thiện với bạn: chơi cạnh bạn, 
không tranh giành đồ chơi với 
bạn

HĐNT HĐG HĐNT HĐC ĐTT HĐG  

        
Hát:Đường  em đi HĐH HĐG   VS-AN ĐTT  

Biểu diễn bài hát " Đường em 
đi" 

HĐC       

19 108 Biết hát theo một vài bài 
hát / bản nhạc quen thuộc
 
 
 
 

N
D
CT

Hát  theo nhạc

Hát: đèn xanh, đèn đỏ   HĐH TDS HĐNT HĐG  
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Hát: em tập lái ô tô     HĐH TDS  

        
VĐMH: đèn xanh đèn đỏ    HĐH ĐTT HĐG  

20 109 Biết vận động đơn giản 
theo một vài bài hát / bản 
nhạc quen thuộc

N
D
CT

Tập vận động đơn giản theo 
nhạc

VĐMH: em tập lái ô tô      HĐH  

        
Tô màu xe đạp của bé  HĐC      

Tô màu xe máy    HĐH HĐG   

Tô màu ô tô     HĐG HĐG  

21 111 Thích tô màu bằng nhiều 
loại bút. Làm quen và 
chơi với màu nước qua 
các hoạt động, hình thức 
khác nhau (in, ấn, lăn, 
vẩy....)

N
D
CT

Tô màu bằng nhiều loại bút 
khác nhau

Tô màu xe đạp của bé HĐG HĐG      

       
       

Vẽ: nan hoa xe: nét xiên  HĐH  HĐNT HĐG ĐTT  

22 112 Biết vẽ các nét xiên, 
thẳng, xoay tròn để tạo ra 
các sản phẩm đơn giản 

N
D
CT

Vẽ để tạo ra các sản phẩm 
đơn giản 

Vẽ bánh xe HĐG  HĐH HĐNT HĐC   

         
Nặn: Bánh xe ( lăn dọc,bẻ 
cong)

HĐH  HĐG     
23 113 Biết chia đất, lăn dọc, 

xoay tròn, ấn bẹt tạo ra 
các sản phẩm

 Biết chia đất, lăn dọc, xoay 
tròn, ấn bẹt tạo ra các sản 
phẩm

Nặn: Bánh xe ( lăn dọc,bẻ 
cong)

HĐG  HĐNT ĐTT    

        
Xé dán: Trang trí ô tô     HĐH HĐG  

24 114 Biết vò giấy, xé vụn, dán 
giấy tạo ra các sản phẩm 
có màu sắc

N
D
CT

Vò giấy, xé vụn, dán giấy 
tạo ra các sản phẩm có màu 
sắc

Xếp dán ô tô      HĐH  

             
  CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 18 16 19 24 25 22  
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8

  Đón trả trẻ 3 1 2 4 3 4  

  Thể dục sáng 1 1 1 2 1 2  

  Hoạt động góc 5 5 5 5 5 5  

  Hoạt động ngoài trời 5 5 5 6 5 5  

  Vệ sinh - ăn ngủ 0 1 2 2 5 1  

  Hoạt động chiều 5 5 5 5 5 5  

  Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 1 0  

   Lễ hội 0 0 0 0 0 0  

 Hoạt động học 5 5 5 5 5 5  
  Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 1 1 1 1 1 1  

                    - Lĩnh vực nhận thức 1 1 1 1 1 0  

                    - Lĩnh vực ngôn ngữ 1 1 1 1 1 1  

                    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội & thẩm mỹ 2 2 2 2 2 2  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
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Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh 

(nếu có)
Bé tìm hiểu về xe đạp 2

9/3-20/03
Phạm Thị Quỳnh Mai 

Bé tìm hiểu về xe máy 2
23/03-4/03

Nguyễn Thị Thơm

Bé tìm hiểu ô tô 2
6/4-17/4

Phạm Thị Quỳnh Mai 
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III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Bé tìm hiểu về xe đạp” Nhánh “Bé tìm hiểu về xe máy” Nhánh “Bé tìm hiểu về ô tô”

Giáo viên

- Các nội dung  về xe đạp
- Tạo môi trường các góc chơi trong 
chủ đề: đồ dùng, mô hình, phương 
tiện .
- 1 số tranh ảnh nói về đặc điểm xe 
đạp

- Các nội dung về xe máy
- Tạo môi trường các góc chơi 
trong chủ đề: đồ dùng, mô hình
- 1 số tranh ảnh nói về chủ đề xe 
máy.

- Các nội dung về xe ô tô.
- Tạo môi trường các góc chơi 
trong chủ đề: đồ dùng, mô hình
- 1 số tranh ảnh  về đặc điểm của 
ô tô.

Nhà 
trường

Tạo điểu kiện thuận lợi về cơ sở vật 
chất, cung cấp đầy đủ các nguyên 
vật liệu để phụ vụ cô trò khám phá 
chủ đề
-Bổ sung 10 tờ giấy màu: Xanh đỏ, 
vàng, tím, hồng , 10 lọ keo dán giấy 

Tạo điểu kiện thuận lợi về cơ sở 
vật chất, cung cấp đầy đủ các 
nguyên vật liệu để phụ vụ cô trò 
khám phá chủ đề

-Tạo điểu kiện thuận lợi về cơ sở 
vật chất, cung cấp đầy đủ các 
nguyên vật liệu để phụ vụ cô trò 
khám phá chủ đề
-Bổ sung 20 cây keo nến, đề can, 
vải nỉ xanh lá, đỏ, vàng, xanh 
dương, mỗi loại 2m 

Phụ 
huynh

- Kết hợp với cô giáo cung cấp kiến 

thức về tên goi, đặc điểm và công 

dụng của xe đạp.

-Ủng hộ : Giấy 1 mặt, tranh ảnh tạp 

chí về các loại xe đạp cho các con

- Kết hợp với cô giáo cung cấp 

kiến thức về tên goi, đặc điểm, 

công dụng của xe máy.

- Ủng hộ 1 số tranh ảnh về 1 số 
loại xe máy, xe máy đồ chơi cho 
các con,

- Kết hợp với cô giáo cung cấp 

kiến thức về tên, đặc điểm, công 

dụng của ô tô

- Ủng hộ 1 số hộp giấy, chai 

nhựa, đồ chơi ô tô  cho các con, 

Trẻ Tiếp thu kiến thức
-Chuẩn bị cùng đố mẹ những đồ 
dùng, đồ chơi, nguyên liệu để mang 
đến lớp

Tiếp thu kiến thức
-Chuẩn bị cùng đố mẹ những đồ 
dùng, đồ chơi, nguyên liệu để 
mang đến lớp

Tiếp thu kiến thức
-Chuẩn bị cùng đố mẹ những đồ 

dùng, đồ chơi, nguyên liệu 
để mang đến lớp 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: “BÉ TÌM HIỂU VỀ GIAO THÔNG”

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón 
trẻ

* Đón  trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào ông bà, bố mẹ, chào cô giáo,  
cất dép, tập đi và théo dép, đồ dùng cá nhân đúng ngăn tủ của mình.
* Trò chuyện với trẻ về :
- Trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm của một số loại phương  tiện giao thông
- Nghe hiểu nội dung bài hát: em tập lái ôto, đi xe đạp
- Đọc thơ, giải câu đố về các phương tiện giao thông.
- Nghe, đoán và bắt chước các âm thanh khác nhau của PTGT
- Xếp chồng các khối xốp
- Trò chơi: Luyện tập thị giác
- Kể chuyện với rối truyện
- Chơi góc học tập về màu xanh- đỏ vàng.
- Tập kể lại đoạn chuyện được nghe nhiều lần có gợi ý
- Thể hiện nhu cầu, mong muốn, hiểu biết của bản thân về PTGT bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
- Vẽ, tô màu 1 số phương tiện giao thông bé thích
- Lật mở trang album xem hình ảnh về các phương tiện giao thông
- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên: Cất dọn đồ chơi và không chạy nhảy, nói to

2
Thể 
dục 
sáng

* Khởi động: Đi với các kiểu đi: nhanh, chậm, cúi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc bài: Go 
bus, Em tập lái ô tô   
*  Trọng động

Bài 1: Tập kết hợp nhạc bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố 
- Hô hấp:Thổi còi PTGT
- Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống.
- Lưng bụng lườn : nghiêng người sang 2 bên phải, trái. 
- Chân : Đứng nhún chân. 
- Bật: Bật cao.
Bài 2: Tập bài thể dục: “Em là tài xế nhỏ”
Bài 3: Tập bài thể dục  “ Buổi sáng của bé” 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Hồi tĩnh : Đi lại nhẹ nhàng quanh lớp.

Ngày 9/3
PTTC

Bò chui qua 
cổng 

Ngày 10/3
PTNT

Xe đạp bé thích

Ngày 11/3
PTNN

Thơ: Xe đạp

Ngày 12/3
TCKNXH&TM
Hát: Đường em đi 

Ngày 13/3
TCKNXH&TM

Nặn bánh xe 

Nhá
nh 1

Ngày 16/3
PTTC

Xếp chồng 6-8 
khối

Ngày 17/3
PTNT

Nhận biết phân 
biệt đúng hình 
tròn - vuông

Ngày 18/3
PTNN

Truyện: Ai biết 
đứng

Ngày 19/3
TCKNXH&TM
Biết chờ đến lượt 

khi lên xe

Ngày 20/3
TCKNXH&TM
Vẽ: nan hoa xe: 

nét xiên

Ngày 23/3
PTTC

Tập một số thao 
tác đơn giản 
trong rửa tay

Ngày 24/3
PTNT
Xe máy 

Ngày 25/3
PTNN

Thơ: Đi chơi phố

Ngày 26/3
TCKNXH&TM
Hát: đèn xanh, 

đèn đỏ

Ngày 27/3
TCKNXH&TM

Vẽ bánh xe

3

Chơi - 
tập có 

chủ 
định

Nhá
nh 2 Ngày 30/3

PTTC
Chạy đổi 

hướng

Ngày 31/3
PTNT

Nhận biết phân 
biệt màu đỏ - 
vàng - xanh

Ngày 1/4
PTNN

Ca dao: Cầu đi 
quán 

Ngày 2/4
TCKNXH&TM

VĐMH: Đèn 
xanh đèn đỏ

Ngày 3/4
TCKNXH&TM
Tô màu xe máy
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Ngày 6/4
PTTC

Ôn bò chui qua 
cổng

Ngày 7/4
PTNT

Bé tìm hiểu “Xe 
ô tô”

Ngày 8/4
PTNN

Thơ “Xe chữa 
cháy”

Ngày 9/4
TCKNXH&TM
Em tập lái ô tô

Ngày 10/4
TCKNXH&TM
Xé dán trang trí 

xe ô tôNhá
nh 3 Ngày 13/4

PTTC
Nhún bật về 
phía trước

Ngày 14/4
PTNT

Ôn : Phận biệt 
màu : Xanh- đỏ 

- vàng 

Ngày 15/4
PTNN

Truyện: Xe lu, 
xe ca

Ngày 16/4
TCKNXH&TM
Vận động minh 

họa  “Em tập lái ô 
tô” 

 

Ngày 17/4
TCKNXH&TM

Xếp dán ô tô

4

Chơi  - 
tập 

ngoài 
trời

Nhá
nh 1

- QS: thời tiết 
Sự chuyển động 
của mây
- Trò chuyện với 
trẻ về An toàn 
khi tham gia 
giao thông
- TCVĐ: Đạp 
xích lô
- Chơi tự do 
Chơi với các 
khối gỗ  hình trên 
bãi cỏ 

- QS: Xe đạp trẻ 
em
- TCVĐ: Xe về 
đúng bến
Thực hiện một số 
hành vi văn hóa 
khi khi tham gia 
giao thông với xe 
đạp, hơi thân 
thiện với bạn: 
chơi cạnh bạn, 
không tranh 
giành đồ chơi với 
bạn

- Chơi tự do: 
Với các hình kẻ 
v ẽ trên sân 
trường 

- QS Xe đạp địa 
hình của ông bảo 
vệ ,Nghe và trả 
lời được các câu 
hỏi khi hỏi về 
chiếc xe của ông 
bảo vệ
- TCVĐ: Bé làm 
bác đưa thư 
- Chơi tự do: 
Chơi khu đồ chơi 
liên hoàn 5 khối

- Quan sát: Xe 
đạp người mini 
lớn: Khung, bánh, 
yên xe
- TCVĐ: Chơi trò 
chơi: Tín hiệu 
giao thông 
- Chơi tự do: Các 
con thú nhún, 
xích đu, bập bênh

- QS: Đèn xe ô 
tô
- Trò chơi: Tiếng 
kêu của xe gì
- TCVĐ: Xe ai 
chạy nhanh nhất
- Chơi tự do:
Chơi với đồ chơi 
trên bãi cỏ,

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:4

6 1
0/0

3/2
026

bởi P
ham

 T
hị Q

uỳn
h M

ai (
 c

02010_m
aip

tq
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 n
on 2

0-1
0



14

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- QS Vườn rau 
của khối 
- Vẽ: nan hoa xe 
bằng phấn trên 
sân trường ( nét 
xiên)
- TCVĐ: Gà mẹ 
và gà con
- Chơi tự do: 
Với các hình kẻ 
v ẽ trên sân 
trường

- QS: Khu vực để 
xe của các cô 
- Trò chơi: Vẽ  
hình tròn- hình 
vuông trên sân 
trường
- TCVĐ: Xe về 
đúng bến
- Chơi tự do 
Chơi với các khối 
gỗ  hình trên bãi 
cỏ

- QS Mô hình 
đèn giao thông 
- Nghe, đoán và 
bắt chước các âm 
thanh khác nhau 
của PTGT
- TCVĐ: Bé đạp 
xe
- Chơi tự do:
Khu đồ chơi liên 
hoàn 7 khối

- QS: Giàn bầu ở 
sân trường
- Trò chơi: Ai 
nhanh trí
- TCVĐ: Bác đưa 
thư vui tính
- Chơi tự do: 
Chơi với đồ chơi 
trên bãi cỏ,

- QS: Xe ô tô tải
- Trò chơi: Xe 
trên đường phố
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do: - 
Chơi tự do: Các 
con thú nhún, 
xích đu, bập 
bênh

Nhá
nh 2

- QS: Thời tiết
- Trò chơi: Chọn 
hành vi đúng sai 
khi ngồi trên xe 
máy , xe đạp, ô 
tô
- TCVĐ: Tìm xe
- Chơi tự do: 
Các con thú 
nhún, xích đu, 
bập bênh

- QS: Khu để xe 
máy của các cô
- Chơi trò chơi: 
Tín hiệu giao 
thông
- TCVĐ: Bé làm 
shipper giao hàng 
- Chơi tự do:
Chơi hầm chui, 
các đồ chơi có 
trên bãi cỏ

-QS: 1 số loại xe 
máy  ga
 Và nó được 
những hiểu biết 
của bản thân về 
PTGT bằng 1-2 
câu đơn giản và 
câu dài
- TCVĐ: Bé lái 
xe đi chơi
- 
- Chơi tự do 
Chơi với các khối 
gỗ hình trên bãi 
cỏ

- QS: Vườn rau 
của khối.
- Trò chơi thực 
hiện một số hành 
vi văn hóa khi khi 
tham gia giao 
thông với xe đạp, 
chơi thân thiện 
với bạn: chơi 
cạnh bạn, không 
tranh giành đồ 
chơi với bạn
- TCVĐ: Tìm về 
đúng bến

- QS: Xe trượt 
đồ chơi  
TCVĐ:Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi trò chơi: 

Nặn bánh xe 

- Chơi tự do: 
Khu đồ chơi liên 
hoàn 7 khối
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Chơi tự do: Với 
các hình kẻ vẽ 
trên sân trường, 
phấn, vòng  

- QS: Vườn rau 
của các anh chị 
khối 4 tuổi 
- Giải câu đố về 
các phương tiện 
giao thông 
- TCVĐ: Xe về 
đúng bến
- Chơi tự do: 
Với các hình kẻ 
vẽ trên sân 
trường, phấn, 
vòng  
Vẽ bánh xe bé 
thích 

- QS: nhà để xe 
của trường
- Xem tranh ảnh  
và gọi tên và mô 
tả từng loại 
PTGT
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do:
Các đồ chơi trên 
bãi cỏ

- QS: quan sát xe 
đạp trẻ con và trò 
chuyện về 1 số 
đặc điểm của xe 
- Vẽ: nan hoa xe: 
(nét xiên) bằng 
phấn  
- TCVĐ: Bé đạp 
xe 
- Chơi tự do: 
Khu đồ chơi liên 
hoàn 7 khối

- QS: Cốp đựng 
đồ trong xe ô tô
- Tìm màu đỏ - 
xanh vàng  ở các 
đồ chơi trên sân 
trường
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do 
Chơi với các khối 
gỗ hình trên bãi 
cỏ

- QS: Yên ngồi 
của xe máy
- Vẽ bánh xe 
bằng phấn trên 
sân trường 
- TCVĐ: Bé làm 
shipper giao 
hàng 
Chơi tự do: Các 
con thú nhún, 
xích đu, bập 
bênh

Nhá
nh 3

- QS: Giàn su su 
của trường 
- TCVĐ: Ô tô 
và chim sẻ
-Chơi tự do: Các 
con thú nhún, 
xích đu, bập 
bênh

- QS xe ô tô đồ 
chơi điều khiển từ 
xa 
- Rèn kĩ năng vận 
động: Chạy thay 
đổi hướng
- Chơi tự do 

- QS: Ô tô bác 
Hường hiệu phó
- Chơi trò chơi 
xếp 6-8 khối
- TCVĐ: Bé lái ô 
tô
- Chơi tự do:

- QS: Nhà để xe 
của các cô
- Tìm màu đỏ - 
xanh vàng  ở các 
đồ chơi trên sân 
trường
 - TCVĐ: Lái ô tô

- QS:Những 
chậu hoa ở sân 
trường.
 - TCVĐ: Ô tô 
và chim sẻ
- Đọc thơ: Xe 
đạp
- Chơi tự do: 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Chơi với các khối 
gỗ hình trên bãi 
cỏ

Các con thú 
nhún, xích đu, 
bập bênh

- Chơi tự do: Với 
các hình kẻ vẽ 
trên sân trường, 
phấn, vòng  

Khu đồ chơi liên 
hoàn 7 khối

- QS: Xe ô tô tải 
đồ chơi 
- TCVĐ: Xe về 
đúng bến
- Chơi tự do: 
Với các hình kẻ 
vẽ trên sân 
trường, phấn, 
vòng 

- QS: Ghế ngồi 
xe ô tô
- Rèn kỹ năng 
vận động: Nhún 
bật về phía trước  
- Chơi tự do:
Chơi với các khối 
gỗ hình trên bãi 
cỏ Chồng, xếp 6-
8 khối

- QS: Thời tiết
- Rèn kĩ năng vận 
động: Bò chui 
qua cổng 
- Chơi tự do: 
Khu đồ chơi liên 
hoàn 7 khối

- QS: Xe máy và 
trò chuyện về 1 
số đặc điểm và 
tác dụng của nó
- TCVĐ: Bé làm 
shipper
- Chơi tự do:
Các con thú nhún, 
xích đu, bập bênh

- QS: Vườn rau 
của khối
- Đọc đồng dao, 
ca dao, hò vè: Đi 
cầu đi quán
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do:
Chơi khu vực cát 
nước, sỏi 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

-Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín, 
-Uống nước, sức miệng sau khi ăn...
-Đọc thơ, đồng dao, ca dao, hò vè: xe máy, xe đạp, ô tô
-Nghe hiểu nội dung bài hát
- Biết xếp hàng chờ đến lượt khi vào rửa tay
- Giải câu đố về các phương tiện giao thông
- Nói to, đủ nghe, biết sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn

6

Chơi 
– tập 
theo ý 
thích 

Nhá
nh 1

- Kể chuyện: xe 
lu và xe ca
- Tô màu tranh 
góc học tập

- Xem tranh và 
gọi tên các nhân 
vật, sự vật, hành 
động gần gũi 
trong tranh

- Nghe kể chuyện 
bằng những con 
rối

Giải câu đố về 
các phương tiện 
giao thông

- BD văn nghệ:
+ Biểu diễn bài 
hát " Đường em 
đi"
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

+ Đọc thơ, đồng 
dao về xe đạp
- Nêu gương bé 
ngoan

- Tô màu xe đạp 
của bé

- Ôn  thơ: xe đạp
- Tìm màu đỏ - 
xanh vàng  ở các 
đồ chơi trong lớp

Gọi tên và mô tả 
từng loại PTGT

 Cho trẻ nói về 
những hiểu biết 
của bản thân về 
PTGT bằng 1-2 
câu đơn giản và 
câu dài

- BD văn nghệ:
+ Hát: Lái ô tô, 
Bác đưa thư
+ đọc thơ về Xe 
đạp 
- Nêu gương bé 
ngoan

- Trò chuyện với 
trẻ về An toàn 
khi tham gia 
giao thông
- Hướng dẫn trẻ 
làm album về 
các loại xe máy

- Trò chơi với các 
hình tròn- hình 
vuông

- Trò chơi: Luyện 
tập thị giác
-Xem tranh và 
gọi tên các nhân 
vật, sự vật, hành 
động gần gũi 
trong tranh

Ôn Kể chuyện:  
Ai biết đứng

- Biểu diễn văn 
nghệ
+ Hát: Đèn xanh 
đèn đỏ, Lái ô tô
+ Đọc thơ: Xe 
đạp
- Nêu gương bé 
ngoan

buổi 
chiều

Nhá
nh 2 - Kể chuyện:  

Bé ngồi xe máy 
an toàn
- Trò chơi: xe 
đạp tý hon

- Trò chơi: Tìm 
đồ vật có dạng 
hình tròn  - hình 
vuông trong lớp 
học

- Dạy trẻ một số 
hành vi văn hóa 
khi khi tham gia 
giao thông với xe 
đạp, hơi thân 
thiện với bạn: 
chơi cạnh bạn, 
không tranh 
giành đồ chơi với 
bạn

- Ôn: Dạy trẻ  
biết xếp hàng và 
chờ đến lượt
- Nghe, đoán và 
bắt chước các âm 
thanh khác nhau 
của PTGT

- Biểu diễn văn 
nghệ
+ Hát: Đèn xanh 
đèn đỏ, Lái ô tô
+ Đọc thơ: Xe 
đạp
- Nêu gương bé 
ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Ôn đặc điểm 
của xe máy
nhận biết phân 
biệt màu đỏ- 
vàng- xanh

- Trò chuyện về 
tên, đặc điểm nổi 
bật, công dụng 
của phương tiện 
giao thông gần 
gũi

-Vẽ bánh xe
-Tập một số thao 
tác đơn giản 
trong rửa tay

Tập kể lại đoạn 
chuyện được 
nghe nhiều lần có 
gợi ý

- BD văn nghệ:
 + Hát: Đèn xanh 
đèn đỏ, Lái ô tô, 
Em tập lái ô tô
+ Đọc thơ: Xe 
đạp, ô tô buýt, 
- Đồng dao: Đi 
cầu đi quán
- Nêu gương bé 
ngoanNhá

nh 3 - Đọc thơ: Xe ô 

tô màu đỏ

- Hướng dẫn trẻ 

làm album về 

PTGT

- Luyện tập : 
Chạy thay đổi 
hướng

- Trò chơi: Tín 
hiệu giao thông - 
- Chồng,  xếp 6-8 
khối

Tập kể lại đoạn 
chuyện được 
nghe nhiều lần có 
gợi ý: Truyện Xe 
lu và xe ca

 - BD văn nghệ:
 + Hát: Đèn xanh 
đèn đỏ, Lái ô tô, 
Em tập lái ô tô
+ Đọc thơ: Xe 
đạp, ô tô buýt, 
- Đồng dao: Đi 
cầu đi quán
- Nêu gương bé 
ngoan
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân 
phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N
1

N
2

N
3

1

Trò 
chơi 
xây 
dựng 

- Củng cố kĩ năng xếp 
chồng, xếp cạnh thành 
bến xe, bãi đỗ xe
- Trẻ thích chơi cùng 
bạn
- Phát triển 1 số từ chỉ 
tên gọi sản phẩm trẻ tạo 
ra

- Xếp nhà
- Xếp tường bao 
- Lắp ghép, xếp bãi đỗ xe
- Xếp bãi đỗ xe ô tô
- Xếp, ghép hàng rào
- Lắp ghép bến xe

- Khối xốp, gạch, vỏ hộp 
sữa...
- Đồ chơi góc xếp hình
- Mẫu gợi ý cách xếp nhà, 
tường bao bằng vỏ hộp sữa, 
gạch, khối xốp.... x x x

2

Chơi 
- tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
sáng

.
Chăm 
sóc em 
búp bê

 Trẻ thích chơi cùng các 
bạn, các trò chơi thể 
hiện sự thích thú khi 
được tham gia chơi với 
các PTGT
- Thể hiện tình cảm của 
mình khi tham gia giao 
thông

+ Bế em, xúc cho em ăn, tắm 
cho em, buộc nơ tóc cho em, 
chở em đi chơi
+ Nấu ăn: Luộc rau, nấu canh, 
luộc gà, rán cá

- Một số các PTGT
- Búp bê
- Khăn, giường, chậu, quần 
áo mới, nơ tóc mới
- Đồ chơi nấu ăn: cá rán, gà 
luộc 

x x

x
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Phân 
phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N
1

N
2

N
3

Góc 
nghệ 
thuậ
Tạo 
hình

- Rèn luyện và phát triển 
sự khéo léo của bàn tay, 
các ngón tay trong hoạt 
động tô màu, vẽ, xé dán, 
xếp dán, nặn (xoay tròn)
- Rèn trẻ cách cầm bút 
khi tô, vẽ

*Tao hình
- Tô màu ô tô, xe máy, xe đạp
- Vẽ bánh xe, vẽ đũa xe, lan 
xe
- Nặn bánh xe
- Xếp dán ô tô
- Xe dán trang trí ô tô, xe 
máy, xe đạp

-Tranh rỗng
Giấy A4, sắp màu, giấy 
màu, keo, khăn lau, đất nặn
- Nhạc các bài hát, mũ 
múa, tóc giả, trang phục 
biểu diễn, nhạc cụ
- Tranh kĩ năng: xé dán 
trang trí ô tô, xe máy, tô 
màu ô tô, xe máy , nặn 
bánh xe, vẽ bánh xe, xếp 
dán ô tô tải

x x

x

3

Góc 
nghệ 
thuậ
Âm 
nhạc

- Trẻ nhớ tên bài hát, có 
kĩ năng hát đúng nhạc, 
đúng lời bài hát
- Thích thú vận động 
theo giai điệu bài hát

*Âm nhạc
- Hát và vận động minh họa 
theo nhạc bài hát: đoàn tàu 
nhỏ xíu, tập lái ô tô, lái ô 
tô,Đèn xanh đèn đỏ 
-TCÂN: Ai nhanh hơn, Hát to 
– nhỏ, Đoán tên bạn hát

- Tranh kĩ năng chơi các trò 
chơi âm nhạc: Ai nhanh 
hơn, Hát to – nhỏ, Đoán tên 
bạn hát

x x x
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Phân 
phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N
1

N
2

N
3

4 Vận 
động

- Trẻ biết chơi các trò 
chơi VĐCB, VĐ tinh, 
Trò chơi dân gian
- Củng cố 1 số kĩ năng: 
tung, bắt, trườn
- Có kĩ năng phối hợp 
tay, mắt, chân, các ngón 
tay, bàn tay... để thực 
hiện các vận động
- Tạo cho trẻ sự tự tin, 
mạnh dạn biết phối hợp 
khi chơi với bạn

- VĐCB:
Chạy đổi hướng
Bò chui qua cổng
Nhún bật về phía trước
 - VĐ tinh:
+ Xoay bóng tìm xe
+ Xe lăn từ vỏ sữa
+ Vo giấy thành bánh xe
 - Trò chơi vận động:
+ Bác lái xe
+ Đạp xích lô

- Bóng
- xe lăn
- Tranh kĩ năng: Xâu luồn, 
buộc dây, xoay bóng, xe 
lăn,tranh kĩ năng các 
VĐCB, trò chơi dân gian

x x X

5
. Hoạt 
động 

với đồ 
vật, đồ 

chơi

- Trẻ biết cách chơi 
- Rèn luyện và phát triển 
ở trẻ khả năng quan sát, 
tư duy 
- Rèn luyện sự phối hợp 
giữa tay, mắt thông qua 
các hoạt động

- Nhận biết, phân biệt các các 
phương tiện giao thông 
- Xếp hình các phương tiện 
giao thông (ô tô, xe đạp)
- So hình các phương tiện 
giao thông (ô tô , xe đạp)
-Xâu luồn hình các phương 
tiện giao thông (ô tô, xe đạp)
- Đóng cọc bàn gỗ
- Búa ba bi 2 tầng

- Bảng  gài, bảng so hình 
các phương tiện giao thông 
(ô tô, xe đạp)
- Lô tô hình ảnh các 
phương tiện giao thông (ô 
tô, xe đạp)
- Đồ chơi xâu luồn hình các 
PTGT(ô tô, xe đạp)
- Tháp chồng, hộp 

x x x
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NGƯỜI DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hường

NGƯỜI  LẬP KẾ HOẠCH 
GIÁO VIÊN 

Phạm Thị Quỳnh Mai

Nguyễn Thị Thơm

Phân 
phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị 
N
1

N
2

N
3

6

Góc 
sách 
truyệ

n 

-Trẻ biết cách xem sách 
đứng chiều, biết lật mở 
từng trang sách
- Trẻ biết lựa chọn đúng 
hình ảnh các phương 
tiện giao thông dán đúng 
vào quyển album đó

- Kể chuyện: xe lu xe ca
- Ai biết đứng
- Thỏ con vâng lời
- Xem tranh và gọi tên 1 số 
phương tiện giao thông 

Tranh truyện theo chủ đề: 
Xe lu và xe ca, Ai biết 
đứng, Thỏ con vâng lời
- Tranh ảnh các phương 
tiện giao thông.
- Album x x x
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